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ĐỀ THI

Câu 1 (5,0 điểm) 
 Đọc đoạn hai đoạn văn dưới đây và kết hợp với kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi bên dưới: 
“...Kỷ Hợi, năm thứ 1 [939], (Tấn Thiên Phúc năm thứ 4). Mùa xuân, vua bắt đầu xưng vương, lập Dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục.
           Giáp Thìn, năm thứ 6 [944], (Tấn Tề Vương Trọng Quý, Khai Vận năm thứ 1). Vua mất. 
Lê Văn Hưu nói: Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi đế, đổi niên hiệu, nhưng chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu đã nối lại được…”.
                                           (Đại Việt Sử kí toàn thư – Ngoại kỉ - quyển V- trang 54)

“...Mậu Thìn, năm thứ 1 [968], (Tống Khai Bảo năm thứ 1). Vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời Kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế.
             Vua muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng: "Kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hổ ăn". Mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm.
            Lê Văn Hưu nói: Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm
mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một
phen cất quân mà mười hai sứ quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng
đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà
lại sinh bậc thánh triết để tiếp nối quốc thống của Triệu Vương chăng?...”.
                                           (Đại Việt Sử kí toàn thư – Bảng kỉ - quyển I- trang 59)

     a. Ai đã giành lại độc lập cho nước ta sau 1000 năm Bắc thuộc và xưng Vương năm 939?
     b. Ai đã dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước xưng Đế năm 968?
     c. Giải thích vì sao người lên ngôi vua năm 939 chỉ xưng Vương sau khi giành lại được độc lập cho Tổ quốc, còn người lên ngôi vua năm 968 lại xưng Đế sau khi thống nhất đất nước?

Câu 2 (5,0 điểm)
Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì giống và khác nhau với nền kinh tế lãnh địa. 

Câu 3 (5,0 điểm)
	Đọc các câu hỏi và tìm câu trả lời đúng điền vào bảng phía dưới về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (lần 1, 2 và 3) của quân và dân ta.

a. Để thể hiện quyết tâm đánh giặc Nguyên, quân ta đã thích vào cánh tay hai chữ gì?

	
	
	
	
	
	
	



b. Câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất , xin bệ hạ đừng lo” là của ai?

	
	
	
	
	
	
	
	
	



c. Ai là người chỉ huy đánh chìm đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



d. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, vua Trần triệu tập hội nghị các vương hầu, quan lại ở đâu để bàn kế đánh giặc? 

	
	
	
	
	
	
	
	



e. Trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên, nhà Trần đã cùng thực hiện chủ trương gì để đánh quân Nguyên?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



f. Bằng kiến thức môn Địa lí cho biết quân và dân ta dựa vào quy luật gì trên sông Bạch Đằng để đánh thắng quân Nguyên?

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Câu 4 (5,0 điểm)
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?

---HẾT---
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